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	TT
	Họ và tên
	Tình trạng sức khỏe

	
	
	Cân nặng
 BT (Kg)
	Thừa cân(Kg)
	Béo phì 
(Kg)
	SDD 
nhẹ cân (Kg)
	Chiều cao
 BT (Cm)
	SDD thấp
 còi (Cm)

	1
	Vũ Ngọc An
	14
	
	
	
	98
	

	2
	Bùi Hải An
	15,5
	
	
	
	98
	

	3
	Lương Khánh An
	15
	
	
	
	103
	

	4
	Lương Phương Anh
	13
	
	
	
	97
	

	5
	Nguyễn Thanh Bình
	18
	
	
	
	105
	

	6
	Vũ Diệp Chi
	16,5
	
	
	
	98
	

	7
	Vũ Hải Đăng
	15
	
	
	
	101
	

	8
	Phạm Ngọc Diệp
	16
	
	
	
	98
	

	9
	Vũ Minh Đức
	19
	
	
	
	104
	

	10
	Hồ Bảo Khang
	17
	
	
	
	105
	

	11
	Phan Minh Khang
	18
	
	
	
	106
	

	12
	Dương Trường Khoa
	16,5
	
	
	
	101
	

	13
	Hoàng Tùng Lâm
	19
	
	
	
	104
	

	14
	Đỗ Bùi Khánh Linh
	16,5
	
	
	
	102
	

	15
	Nguyễn Việt Long
	14,5
	
	
	
	100
	

	16
	Đặng Hoàng  Minh
	20,5
	
	
	
	108
	

	17
	Trần Uyển  My
	17
	
	
	
	103
	

	18
	Mai Hà My
	17
	
	
	
	103
	

	19
	Lương Hải Nam
	15
	
	
	
	98
	

	20
	Nguyễn Thành Nguyên
	13
	
	
	
	93
	

	21
	Lương Khánh Như
	13,5
	
	
	
	98
	

	22
	Bùi Thiện Phát
	14
	
	
	
	99
	

	23
	Đinh Thiên Phú
	14
	
	
	
	99
	

	24
	Hoàng Minh Quang
	14,5
	
	
	
	99
	

	25
	Mai Đỗ Khánh Quỳnh
	15,5
	
	
	
	102
	

	26
	Đỗ Ngọc Quỳnh
	14,5
	
	
	
	99
	

	27
	Trần Quyết Thắng
	17
	
	
	
	103
	

	28
	Trần Văn Truyền
	16
	
	
	
	101
	

	29
	Lương Anh Tuấn
	16,5
	
	
	
	100
	

	30
	Lương Minh Ngọc
	17
	
	
	
	101
	

	Cộng
	30
	
	
	
	30
	

	Tổng số trẻ được theo dõi : 30Trẻ
	
	
	
	
	

	Trẻ cân nặng BT: 30/ 30= 100%
	
	
	

	Trẻ thừa cân: 0/30 = 0%
	
	
	
	

	Trẻ béo phì: 0/30 = 0%
	
	
	
	

	Trẻ SDD nhẹ cân: 0 /30 = 0%
	
	
	

	Trẻ chiều cao bình thường: 30/30 = 100 %
	
	
	
	

	Trẻ SDD thấp còi: 0/30 = 0 %
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          Nguyễn Thị Hương

